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Phần I: (6 điểm) Trả lời câu hỏi

Câu 1. Động năng là gì? Động năng phụ thuộc vào yếu tố nào?
Câu 2. Thả rơi quả bóng bàn xuống gặp mặt đất cứng, quan sát thấy nó lại nảy lên nhưng càng ngày độ cao của nó đạt được lại càng nhỏ hơn độ cao ban đầu. Hãy giải thích tại sao?

Câu 3. Phát biểu định nghĩa nhiệt năng. Đơn vị đo nhiệt năng là gì? Mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ của một vật.

Câu 4. Dùng thìa khuấy nước trong cốc, nhiệt năng của nó có thay đổi không? Vì sao?

Câu 5. Một mũi tên được bắn đi từ một cái cung là nhờ năng lượng của mũi tên hay của cánh cung? Đó là dạng năng lượng nào?

Phần II. (4 điểm) Giải bài tập:

Câu 6. Trước mặt em là một lon nước ngọt và một cục đá lạnh. Em phải đặt như thế nào ? lon nước trên cục đá hay cục đá trên lon nước để lon nước có thể lạnh đi nhanh nhất. Giải thích.

Câu 7. Một ấm nhôm có khối lượng 0,3 kg chứa 2,5 kg nước. Dùng bếp than đá đun nóng nước từ nhiệt độ 200 C đến 700C. Tính lượng than đá cần dùng. Biết 70 % nhiệt lượng do than đá bị đốt cháy tỏa ra môi trường bên ngoài. Cho nhiệt dung riêng của nước là C1 =4200 J/Kg.K, của nhôm C2 = 880 J/kg.K và năng suất tỏa nhiệt của than đá q = 27 . 106 J/kg.
 .......................Hết.......................
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	YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC
	Điểm

	Phần I
	Trả lời câu hỏi (6 điểm)
	

	Câu 1
	- Động năng là năng lượng của một vật có được do sự chuyển động.

- Động năng phụ thuộc vào khối lượng và tốc độ chuyển động của vật.

- Vật có khối lượng càng lớn và tốc độ của vật càng lớn thì động năng của vật càng lớn và ngược lại.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 2
	Trong quá trình nảy lên, quả bóng tiêu hao một phần năng lượng để chống lại ma sát giữa quả bóng và không khí nên độ cao lúc sau sẽ không bằng độ cao ban đầu khi nó bắt đầu rơi xuống.
	1,0đ

	Câu 3
	- Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

- Đơn vị nhiệt năng là Jun (J).

- Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 4
	Dùng thìa khuấy nước, thìa đã thực hiện công làm cho thìa và nước nóng lên, các phân tử của nước chuyển động nhanh hơn, do đó nhiệt năng của nước tăng.
	1,0đ

	Câu 5
	Mũi tên chuyển động là nhở năng lượng của cánh cung, vì cánh cung bị uốn cong có khả năng thực hiện một công. Đó là thế năng đàn hồi.
	1,0đ

	Phần II
	Giải bài tập ( 4 điểm)
	

	Câu 6


	- Đặt cục đá lên trên lon nước.

- Vì: + Nếu đặt cục đá lên trên lon nước thì lớp nước ngọt phía trên trong lon lạnh đi rất nhanh và chìm xuống; lớp nước ngọt chưa lạnh ở dưới sẽ lên trên thay thế. Mặt khác không khí lạnh xung quanh cục đá cũng đi xuống và bao bọc lon nước làm cho lon nước lạnh đi nhanh hơn.

        + Nếu đặt lon nước lên trên cục đá thì chỉ có lớp nước ngọt thấp nhất (đáy lon) lạnh đi => lon nước lạnh lâu hơn.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 7
	- Nhiệt lượng để làm 2,5kg nước nóng từ 200C đến 700C là:

Q1 = m1C1∆t = 2,5.4200.50 = 525000 (J)

- Nhiệt lượng để làm cho 0,3kg nhôm nóng từ 200C đến 700C là:

Q2 = m2C2∆t = 0,3.880.50 = 13200 (J)

- Theo bài, nhiệt lượng cần để làm nóng nước và ấm chỉ bằng 30% nhiệt lượng do than đá bị đốt cháy tỏa ra: Q1 + Q2 = 30% Q
- Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy than đá là:

Q = (Q1 + Q2).100/30 = 1794000 (J)

- Lượng than đá cần dùng là:

Q = mq => m = Q/q = 1794000/27.106 ≈ 0,0664 (kg) ≈ 66,4 (g)
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ


